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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET CÔNG CỘNG, TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Cường


QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET CÔNG CỘNG, TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, Ban ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm
Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP).
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG
Điều 4. Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.
Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.
Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng theo Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, không được phép hoạt động từ 23 giờ đêm đến 07 giờ sáng hôm sau.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.
Chương III
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
Điều 7. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chỉ được phép thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do Sở Thông tin và Truyền thông cấp.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 
a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
b) Cửa chính, cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng chính hoặc cổng phụ của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú theo chiều dài đường bộ ngắn nhất, tối thiểu là 200 m.

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh: 
- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, phải có thêm số đăng ký kinh doanh đại lý Internet; 
- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, phải có thêm thông tin tên doanh nghiệp và số Giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp.

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được quy định như sau: 
- Tại các phường thuộc thành phố Đông Hà tối thiểu 50 m2; 
- Tại các phường thuộc thị xã Quảng Trị tối thiểu 40 m2; 
- Tại các khu vực còn lại tối thiểu 30 m2.

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy.
e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.
g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 72/NĐ-CP.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người chơi trò chơi điện tử công cộng
Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.
Chương IV
THẨM QUYỀN, LỆ PHÍ VÀ NGUYÊN TẮC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
Điều 10. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT).
Điều 11. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có quyền quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nếu tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố là nơi tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định địa điểm thực tế và trả kết quả đối với: hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
Điều 12. Nguyên tắc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.
Điều 13. Lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

1. Tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
2. Sở Thông tin và Truyền thông cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được sử dụng lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận để phục vụ cho công tác thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận, công tác kiểm tra và quản lý sử dụng Giấy chứng nhận. 

3. Việc thu, nộp và sử dụng lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương V
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG 
Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2013/BTTTT.
Điều 15. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 23/2013/BTTTT.

Điều 16. Hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 23/2013/BTTTT.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Thanh tra, kiểm tra

Chủ điểm truy nhập Internet công cộng và chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tổ chức, cá nhân khác liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng.
Điều 18. Xử lý vi phạm
Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi điện tử tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có hành vi vi phạm các quy định của Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Khiếu nại, tố cáo
Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Điều 20. Trách nhiệm của các cấp, các ngành

1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Thực hiện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. 
b) Công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

c) Được phép sử dụng các biện pháp kỹ thuật, bao gồm cả phần mềm quản lý đại lý Internet để quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tuy nhiên phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ truy nhập Internet tại đại lý; không thu thập trái phép thông tin cá nhân, vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng; và bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập, dịch vụ ứng dụng và nội dung thông tin trên Internet tại đại lý Internet.
d) Cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trên Trang Thông tin điện tử của Sở và thông báo cho các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

đ) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ điểm truy nhập Internet công cộng và chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

e) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động đối với các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn. Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố về quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. 

g) Giải quyết các khiếu nại về Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo trình tự quy định tại Điều 12 Quy định này.
h) Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy định này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông), UBND tỉnh theo quy định.
2. Công an tỉnh
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh và phòng, chống tội phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng theo quy định của pháp luật.
c) Hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động lợi dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử để xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho đại lý kinh doanh dịch vụ Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định.

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các đại lý kinh doanh dịch vụ Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nếu doanh nghiệp hoặc đại lý kinh doanh dịch vụ Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Phối hợp các Sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo quy định.

4. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn việc thu phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn. 
b) Bố trí kinh phí đảm bảo việc tuyên truyền, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thẩm định, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận; công tác quản lý, cung cấp, kiểm tra dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trong các trường học và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

b) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử đến giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh.
6. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đưa tin, đăng bài, phát sóng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về Internet và trò chơi điện tử tại địa phương theo thẩm quyền. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy định này đến các cơ sở và nhân dân trên địa bàn quản lý.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại địa phương.

c) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước.

d) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại địa phương để đảm bảo tất cả các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được thanh kiểm tra ít nhất một lần/năm.
Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn. Thẩm định địa điểm thực tế và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Quy định này. Chuyển hồ sơ (sau khi đã kiểm tra đủ điều kiện hoạt động) cho Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp theo quy định.
Đề xuất với Sở Thông tin Truyền thông thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước.

đ) Tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch các điểm dịch vụ văn hóa, trong đó có các điểm đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế, xu hướng phát triển kinh tế, xã hội và khả năng quản lý trên địa bàn.

3) Báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 10 tháng 12 hàng năm) và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

8. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng
a) Đăng ký hợp đồng đại lý Internet mẫu với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để thực hiện thống nhất trong toàn doanh nghiệp. Tổ chức ký hợp đồng đại lý Internet với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đáp ứng các điều kiện theo quy định.

b) Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi G1; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) theo đúng quy định.
c) Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2015, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn các điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đang hoạt động nhưng chưa đáp ứng các điều kiện quy định, thực hiện việc chuyển đổi nhằm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy định này. 
Đối với các trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tiến hành chấm dứt hợp đồng.

d) Khi phát hiện chủ điểm truy nhập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tạo điều kiện hoặc cố tình bao che cho các hành vi ăn cắp mật khẩu, tài khoản truy nhập, phát tán vi rút, truy cập đến các Trang tin điện tử hoặc tuyên truyền, phát tán các tài liệu có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm an ninh quốc gia thì tiến hành chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ đồng thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh xem xét, xử lý.

đ) Xây dựng quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và phổ biến đến các điểm cung cấp dịch vụ.

e) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng thực hiện nghiêm các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng và người sử dụng dịch vụ Internet, chơi trò chơi điện tử.

g) Cung cấp và phối hợp với chủ điểm truy nhập Internet công cộng do doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm quản lý để giao tiếp trực tuyến với chương trình phần mềm quản lý tập trung của doanh nghiệp.

h) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng các biện pháp kỹ thuật, bao gồm cả phần mềm quản lý đại lý Internet để quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này.

i) Có trách nhiệm báo cáo định kỳ mỗi tháng một lần (vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo) về tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; danh sách các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ngừng và mới phát triển trong quý; kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet với Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
9. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tham gia cung cấp, kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có trách nhiệm thực hiện Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 21. Trách nhiệm của chủ điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Hoạt động theo đúng nội dung quy định trong giấy phép.
2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
3. Duy trì các điều kiện hoạt động đã được đăng ký và được cấp phép trong suốt thời gian hoạt động.
4. Nộp đầy đủ các loại phí và lệ phí có liên quan tới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
5. Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa, tẩy xóa nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
6. Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng Giấy chứng nhận và các điều kiện hoạt động đã đăng ký.

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2015, các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có nghĩa vụ chuyển đổi, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Quy định này.
Điều 23. Điều khoản thi hành 
1. Ban hành kèm theo Quy định này là Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Các cơ quan quản lý, các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nghiêm chỉnh chấp hành Quy định này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)
	Thủ tục
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một (01) bộ hồ sơ tới Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

b) Trường hợp hồ sơ cần bổ sung:
- Trường hợp nộp trực tiếp thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ thành phần hồ sơ cho hợp lệ trong 05 ngày làm việc;
- Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thực hiện thông báo bổ sung hồ sơ trong 05 ngày làm việc đến tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy chứng nhận;
- Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận.

c) Sau khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tổng hợp, hoàn thiện, gửi hồ sơ kèm theo biên bản xác nhận đủ điều kiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chuyển đến, tiến hành thẩm định thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian 03 ngày làm việc.
Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ chưa đủ điều kiện hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Bước 4: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu lệ phí, viết phiếu thu và giao Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

	- Cách thức thực hiện:
	- Nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

- Sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

b) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu 01a/GCN và Mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

	- Lệ phí (nếu có):
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
	- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 02a/ĐĐN ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị;
- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Theo Mẫu số 02b/ĐĐN - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây (Điều 7, Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị:
a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
b) Cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng chính hoặc cổng phụ của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú theo chiều dài đường bộ ngắn nhất, tối thiểu là 200m.

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh:
- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, phải có thêm số đăng ký kinh doanh đại lý Internet;
- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, phải có thêm thông tin tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp.

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:
- Tại các phường thuộc thành phố Đông Hà tối thiểu 50 m2;
- Tại các phường thuộc thị xã Quảng Trị tối thiểu 40 m2;
- Tại các khu vực còn lại tối thiểu 30 m2.

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy.
e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.
g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

	Thủ tục
	Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một (01) bộ hồ sơ tới Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

b) Trường hợp hồ sơ cần bổ sung:
- Trường hợp nộp trực tiếp thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ thành phần hồ sơ cho hợp lệ trong 02 ngày làm việc;
- Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thực hiện thông báo bổ sung hồ sơ trong 02 ngày làm việc đến tổ chức, cá nhân xin sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận;
- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận.

c) Sau khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra thực tế và gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chuyển đến, thực hiện thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế Giấy chứng nhận cũ và gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã trong thời gian 03 ngày làm việc.
Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.
Bước 4: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu lệ phí, viết phiếu thu và giao Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

	- Cách thức thực hiện:
	- Nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

b) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Lệ phí (nếu có):
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
	- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 03a/ĐĐN - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị
- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 03b/ĐĐN - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 23/3013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

	Thủ tục
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một (01) bộ hồ sơ tới Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ
a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

b) Trường hợp hồ sơ cần bổ sung:
- Trường hợp nộp trực tiếp thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ thành phần hồ sơ cho hợp lệ trong 02 ngày làm việc;
- Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thực hiện thông báo bổ sung hồ sơ trong 02 ngày làm việc đến tổ chức, cá nhân xin gia hạn Giấy chứng nhận;
- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối gia hạn Giấy chứng nhận.

c) Sau khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra và gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chuyển đến, thực hiện thẩm định và quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã trong thời gian 03 ngày làm việc.
Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.
Bước 4: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu lệ phí, viết phiếu thu và giao Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

	- Cách thức thực hiện:
	- Nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận;
- Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

b) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mẫu số 05/QĐ kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

	- Lệ phí (nếu có):
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
	- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 04a/ĐĐN - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị
- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 04b/ĐĐN - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

	Thủ tục
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một (01) bộ hồ sơ tới Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ.

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

b) Trường hợp hồ sơ cần bổ sung:
- Trường hợp nộp trực tiếp thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ thành phần hồ sơ cho hợp lệ trong 02 ngày làm việc;
- Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thực hiện thông báo bổ sung hồ sơ trong 02 ngày làm việc đến tổ chức, cá nhân xin cấp lại Giấy chứng nhận;
- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp lại Giấy chứng nhận.

c) Sau khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra hồ sơ và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chuyển đến, thực hiện thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã trong thời gian 03 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.
Bước 4: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu lệ phí, viết phiếu thu và giao Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

	- Cách thức thực hiện:
	- Nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Sử dụng dịch vụ bưu chính gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

	- Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

b) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

	- Lệ phí (nếu có):
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
	- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06a/ĐĐN - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị
- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06b/ĐĐN - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
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QUY TRÌNH TÓM TẮT


Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

		Trách nhiệm

		Nội dung

		Ghi chú



		Tổ chức, cá nhân 

		

Bước 1

		



		Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

		Bước 2


                                                                                            (- 07 ngày làm việc đối với cấp mới Giấy chứng nhận;


                                                                                            - 02 ngày làm việc đối với sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 


                                                                                             cấp lại Giấy chứng nhận)




		



		Sở Thông tin và Truyền thông

		Bước 3


                                                                                             (03 ngày làm việc)


    

		



		Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

		Bước 4  


                

		









Nộp hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố







- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ và điều kiện hoạt động thực tế của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 



- Chuyển hồ sơ đã kiểm tra về Sở Thông tin và Truyền thông.







- Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chuyển về, thực hiện thẩm định và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận. 



- Chuyển giấy chứng nhận về Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thị, xã, thành phố.







Tiếp nhận Giấy chứng nhận từ Sở Thông tin và Truyền thông chuyển về và thực hiện thủ tục giao Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.














_1468503894.doc
		Mẫu số 01a/GCN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)





		UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 




		Số GCN:…………….

		……., ngày …. tháng……năm 20..…





GIẤY CHỨNG NHẬN


ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến ngày….tháng….năm….)

Cấp lần đầu ngày…..tháng…..năm……


Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày….tháng…..năm……


(Áp dụng đối với chủ điểm là cá nhân)


SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỨNG NHẬN

Họ và tên chủ điểm:………………………………………………………………..


Số CMND: …………………; Ngày cấp:    /    /      ; Nơi cấp:……………….……

Địa chỉ nơi ở hiện tại:………………….:………………………………………


Điện thoại (Tel.):……………………………….Fax:………………………………


Địa chỉ thư điện tử:…………………………..……………………………………


Số giấy chứng nhận ĐKKD:………………………………………………………

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm: ……………….…………………………………………………..…

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã, tỉnh……

3. Tổng diện tích các phòng máy (m2): ………………………………………….…

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7 và Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động.

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu )

Mẫu số 01b/GCN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

		UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		Số GCN:…………….

		……., ngày …. tháng……năm 20..…





GIẤY CHỨNG NHẬN


ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến ngày….tháng….năm….)

Cấp lần đầu ngày…..tháng…..năm……


Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày….tháng…..năm……


(Áp dụng đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)


SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỨNG NHẬN

Tên chủ điểm:……………………………………………………………………


Số giấy chứng nhận ĐKKD hoặc số quyết định thành lập:…………………….……


Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………


Điện thoại :…………………………………….Fax:………………………………


Địa chỉ thư điện tử:……………………………………..…………………………

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm: …………………………………………………………………………


2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã tỉnh………


3. Người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:


a) Họ và tên:………………………………


b) Điện thoại: …………………..…….…..


c) Số CMND: …………………….. ; Ngày cấp: / / ; Nơi cấp:……………….


4. Tổng diện tích các phòng máy (m2): ……………………………………………


Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7 và Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động.

		

		GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu )





Mẫu số 02a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

(Áp dụng với chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: 


- Sở Thông tin và Truyền thông;


- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã/thành phố.


Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên:……………………………………………………………………….


Số CMND:…….…………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……………………..


Địa chỉ liên hệ: ………………………….………………………….…….……


Điện thoại: …………………. Địa chỉ thư điện tử:….…………………………


2. Tên điểm:………………………………………………………………………..


3. Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:..…..


2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã tỉnh………

5. Tổng diện tích các phòng máy (m2):…..………………………………………….


6. Số lượng máy tính dự kiến: ………………………………………………………

Phần 2. Tài liệu kèm theo

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;


2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;


3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) ………………………..…………………..

Phần 3. Cam kết

Tôi xin cam kết:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.


2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

		

		CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 02b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: 


- Sở Thông tin và Truyền thông;


- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã/thành phố.


(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:…………………………………………………….


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của tổ chức: Số: ………… …Ngày cấp:………………Cơ quan cấp:…………………

- Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………


- Điện thoại liên hệ:……………………………………….Fax:……………

- Địa chỉ thư điện tử:…………………..………………………….…………


2. Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng:………..……………


3. Thông tin của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:


- Họ và tên:………………………………………………………….…..………


- Số CMND:……………Ngày cấp:………..….. Nơi cấp:………..…..……..…


- Điện thoại liên hệ: …………………Địa chỉ thư điện tử: ………….…..………


4. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã tỉnh………


5. Tổng diện tích các phòng máy (m2):…..………………………………………….


6. Số lượng máy tính dự kiến: ………………………………………….…………

Phần 2. Tài liệu kèm theo

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) ……………….……………………………..

Phần 3. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.


2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo đơn này (tên tổ chức, doanh nghiệp) cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


		

		CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 





Mẫu số 03a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: 


- Sở Thông tin và Truyền thông;


- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã/thành phố.


Tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên:…………………………………..……………………………………


Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………….….…


Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử :….……………..………


2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:


Tên điểm:…………………………………………………………………………


Địa chỉ………………………………………………. …………………………


3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày ……tháng … ………năm ………

Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:………………………………………………


…………………………………………………………………………………..…..


2. Lý do sửa đổi, bổ sung: ……………………………………………………….

Phần 3. Tài liệu kèm theo

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;


- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.


2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định.


		

		CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 03b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: 


- Sở Thông tin và Truyền thông;


- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã/thành phố.


(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1.Tên tổ chức, doanh nghiệp:………..………………………………………………


- Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………..…………


- Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử:..…………………


2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:


Tên điểm:…………………………………………..…….………….……………


Địa chỉ:…………………………………………………..…. ……………………..


3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày ……tháng ……..năm ………

Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:


………………………………………………………………………………………


2. Lý do sửa đổi, bổ sung:…………………………………………………

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Các tài liệu liên quan (nếu có)

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.


2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


		

		CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





Mẫu số 04a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP

DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân)

Kính gửi: 


- Sở Thông tin và Truyền thông;


- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã/thành phố.


Tôi đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên:……………………………………………………………………….


Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……….…..


Điện thoại liên hệ: ………..…………. Địa chỉ thư điện tử:………….…..……


2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:


Tên điểm:…………………..……………………………………………………


Địa chỉ:………………………………………….……………. …………………


3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày ………tháng ………..năm ………

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn

Lý do đề nghị gia hạn:…………………………………………..………………

Thời gian đề nghị gia hạn:……..tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo

- Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm;


- Các tài liệu kèm theo (nếu có).

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.


2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


		

		CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 04b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP


DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: 


- Sở Thông tin và Truyền thông;


- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã/thành phố.


 (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:……………………………….……..………………


Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………….……..…………


Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử: ….………….…………


2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:


Tên điểm:…………………………………………………………………………


Địa chỉ:………………………………………………………. …………………


3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày ….……tháng ……..….năm …….………

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn

Lý do: ……………………………………………………………………………

Thời gian đề nghị gia hạn: ……..tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có)


Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.


2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


		

		CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





Mẫu số 05/QĐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


		UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		Số GCN:…………….

		……., ngày …. tháng……năm 20..…





QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP


DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Gia hạn thời gian có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số…………..cấp ngày….. tháng….. năm………của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng…(tên điểm), địa chỉ:………………………………………….đến ngày……tháng……năm

Điều 2. Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.


		

		GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu )








Mẫu số 06a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP


DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: 


- Sở Thông tin và Truyền thông;


· Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã/thành phố.


Tôi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1.Họ và tên của chủ điểm :…………………………………………………..……


Số chứng minh nhân dân:………Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……….…….…


Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử:………………..………


2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:


Tên điểm:……………………………………………………………….………


Địa chỉ:………………………………………………. ………………………..


3.Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày …. ..tháng ….….năm ………

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại

…………………………………………………………………………………..

Phần 3. Tài liệu kèm theo

1. Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm.


2. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.


2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


		

		CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 06b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 


ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP


DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức)

Kính gửi: 


- Sở Thông tin và Truyền thông;


- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã/thành phố.


(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:…………………………………………….…………


Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………..…..…..……


Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử ….………..….….……


2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:


Tên điểm:………………………………………………………………….……


Địa chỉ………………………………………………. ……………………….…


3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày …… tháng ….năm ………

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại

………………………………………………………………………………………

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có)

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.


2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.


		

		CHỦ ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





 


